
(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 11

I Về lĩnh vực đất đai

1 Thu tiền sử dụng đất Tỷ đồng 50.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

II Về tài nguyên khoáng sản

1

Thu ngân sách từ hoạt động khai thác,

chế biến khoáng sản gắn với dự án đầu

tư khai thác khoáng sản

Tỷ đồng 16.250 3.000 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250

III Về tài nguyên nước

1

 Tỷ lệ công trình khai thác tài nguyên

nước trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng

phải quan trắc, giám sát tự động, trực

tuyến được quan trắc, giám sát theo quy

định

% 100 50,00 60,00 70,0 80,0 90,0 100,0

2

Tỷ lệ các nguồn nước phải cắm mốc

bảo vệ hành lang nguồn nước được

thực hiện cắm mốc bảo vệ hành lang

nguồn nước

% 50 0 10 20 30 40 50

3 Thu ngân sách từ tài nguyên nước Tỷ đồng 10.000 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

IV Bảo vệ môi trường 

Ghi chú

Phụ biểu 01

MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 13 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN ĐẤT, NƯỚC, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày          của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

TT Nội dung Đơn vị
Mục tiêu 

NQĐH 

Mục tiêu 

Đề án

Ước TH 

năm 

2025

Mục tiêu 

năm 2026

Mục 

tiêu năm 

2027

Mục tiêu 

năm 2028

Mục tiêu 

năm 2029

Mục tiêu 

năm 2030



1

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu

gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy

chuẩn

% 90 90 82 86 87 88 89 90

2 Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý % 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử

lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn

môi trường

% 100 100 33,33 41,67 66,67 75,00 83,33 100,00

Giai đoạn 

2026-2030 dự 

kiến hình 

thành mới 05 

KCN, nâng 

tổng số KCN 

trên địa bàn 

tỉnh lên 12 khu

4
Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt

quy chuẩn về môi trường
% 98 98 37,09 50 70 80 90 98

5
Tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra

môi trường lưu vực các sông
% 25 25 22 22 23 23 24 25

6 Tỷ lệ thu gom, xử lí chất thải nguy hại % 95 95 90 91 92 93 94 95
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